
DANH SÁCH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN LÀ CHỨNG KHOÁN 

CƠ SỞ CỦA CHỨNG QUYỀN VÀ HẠN MỨC CÒN ĐƯỢC PHÉP CHÀO 

BÁN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/10/2023 
 

 

Ghi chú:  
- Dữ liệu lọc danh sách chứng khoán cơ sở bao gồm: 

     + Danh mục VN30 được Sở GDCK TP. HCM công bố thông tin tại ngày 16/10/2023 

+ Giá trị vốn hóa, khối lượng, giá trị giao dịch và tỷ lệ freefloat thực tế tại ngày 30/09/2023 

- Dữ liệu tính tổng hạn mức chào bán bao gồm: 

+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành ngày 20/10/2023 

+ Tỷ lệ freefloat thực tế tại ngày 30/09/2023 
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1 ACB 3.884.050.358 89,39% 3.471.952.615 347.195.261 334.861.929 

2 FPT 1.269.968.875 80,75% 1.025.499.866 102.549.986 90.568.403 

3 HDB 2.892.550.610 68,02% 1.967.512.924 196.751.292 193.017.270 

4 HPG 5.814.785.700 54,59% 3.174.291.513 317.429.151 196.887.485 

5 MBB 5.214.084.052 54,13% 2.822.383.697 282.238.369 214.655.315 

6 MSN 1.430.843.406 41,79% 597.949.459 59.794.945 49.494.945 

7 MWG 1.462.560.047 75,16% 1.099.260.131 109.926.013 87.278.728 

8 SHB 3.618.901.927 78,75% 2.849.885.267 284.988.526 270.788.526 

9 SSB 2.453.700.000 52,68% 1.292.609.160 129.260.916 129.260.916 

10 SSI 1.499.138.669 67,83% 1.016.865.759 101.686.575 101.686.575 

11 STB 1.885.215.716 95,75% 1.805.094.048 180.509.404 90.089.961 

12 TCB 3.517.238.514 60,05% 2.112.101.727 211.210.172 183.618.506 

13 TPB 2.201.635.009 55,71% 1.226.530.863 122.653.086 119.999.826 

14 VHM 4.354.367.488 29,87% 1.300.649.568 130.064.956 113.014.956 

15 VIB 2.536.807.534 52,99% 1.344.254.312 134.425.431 111.354.009 

16 VIC 3.813.935.561 27,37% 1.043.874.163 104.387.416 94.637.416 

17 VJC 541.611.334 50,43% 273.134.595 27.313.459 27.313.459 

18 VNM 2.089.955.445 35,20% 735.664.316 73.566.431 64.774.095 

19 VPB 6.743.423.601 66,69% 4.497.189.199 449.718.919 390.993.920 

20 VRE 2.272.318.410 39,64% 900.747.017 90.074.701 63.016.369 


